Bài 21: (TIẾT 1)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸVÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Phẩm chất:  

-  Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, thấm thía nỗi đau khi đất nước bị chia cắt, vui mừng trước những thành tựu của đất nước đạt được trong thời kì này; từ đó có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của cách mạng. 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng từng miền, âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

2. Năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + NL Hợp tác

       + NL giao tiếp,làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét……

   -Năng lực chuyên biệt:

      Thuyết trình,sưu tầm tranh ảnh…khai thác kênh hình,sử dụng bản đồ…so sánh, phân tích

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Mở bài:
* Mục đích: Khởi động, gây hứng thú cho học sinh.

*  Phương pháp:hoạt động cá nhân và cả lớp

- GV: cho học  sinh quan sát các hình 57,58,59 sách giáo khoa và trả lời câu hỏi sau:

1/Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ  như thế nào?

2/Ý nghĩa của cải cách ruộng đất ở MB sau 1954?

3/Đồng khởi là gì? Vì sao bùng nổ phong trào Đồng khởi 1960?

- Học sinh: dựa vào kiến thức cũ, sự hiểu biết trả lời

=> GV phát biểu, kết luận hướng dẫn vào bài: Do âm mưu của đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm, nước ta tạm thời chia cắt hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Trong tình hình đó, MB vừa tiếp tục thực hiện những  nhiệm vụ còn lại của CM dân tộc dân chủ nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của CM trong thời kì quá độ lên CNXH. Miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của CM dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai. Để hiểu rõ hơn những nội dung trên , chúng ta cùng nghiên cứu bài 21: Xây dựng CNXH ở MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyềnSài gòn ở MN(1954-1965)

3. Tiến trình tổ chức dạy - học.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm

	Hoạt động: 1

- Mục tiêu: Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau năm 1954.

- Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi

- Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa (tr.157,158), thảo luận thời gian 5phút, ghi ra trên phiếu học tập để trình bày trước lớp.

? Đặc điểm tình hình nước ta sau Hiệp định Genève như thế nào?

Nhiệm vụ CM VN sau 1954?

-Thực hiện nhiệm vụ:

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn,hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

- Phát biều vấn đề: GV đánh giá làm việc ( kĩ thuật 321) của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;

+ Ta: Nghiêm chỉnh chấp hành những điều khoản của HĐ:

- 10/10/1954 quân ta về tiếp quản Thủ đô.

- 1/1/1955 TW Đảng , chính phủ dời chiến khu về Hà Nội.

+ Pháp:

-  16/5/1955 Pháp rút khỏi miền Bắc.

-  5/1956  rút hoàn  toàn quân đội ra khỏi miền Nam, bỏ trách nhiệm thi hành Hiệp định.

+ Mỹ: Âm mưu thay Pháp ,xây dựng chính quyền tay sai ở miền Nam,biến MN thành thuộc địa và căn cứ QS , hòng chia cắt lâu dài nước ta.

+ Đất nước bị chia cắt với 2 chế độ chính trị khác nhau:

- MB được hoàn toàn giải phóng.

- MN trở thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ.

+ Nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới:

- MB khôi phục hậu quả chiến tranh, đưa MB tiến lên CM XHCN

- MN tiếp tục CM DTDC nhằm gp MN thống nhất đất nước.

  Hoạt động: 2

Mục tiêu:

Hoàn thành cải cách ruộng đất

-Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi

-  Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV.yêu cầu đọc sách giáo khoa (tr.158,159), tài liệu liên quan, thảo luận trả lời ra giấy, thời gian 5phút.

 Tại sao miền Bắc phải tiến hành cải cách ruộng đất? Kết quả?

- Thực hiện nhiệm vụ:

    Học sinh trả lời phiếu học tập

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

 - Phát biều vấn đề: GV đánh giá làm việc của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;
  => Học sinh tự rút ra kết luận, ghi nhớ.


	I- TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

1. Tình hình nước ta sau hiệp định Giơnevơ

- Ngày 16 – 5 – 1955, Pháp rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng.

- Tháng 5 – 1956, Pháp rút quân khỏi miền Nam khi chưa thực hiện cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước.

 - Ở miền Nam, Mĩ  thay thế Pháp ở miền Nam, dựng lên chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ ở Đông Nam Á.

2. Nhiệm vụ cách mạng Việt Nam

- Miền Bắc: Khôi phục kinh tế, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

- Miền Nam: Tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước.

+ Mối quan hệ của cách mạng hai miền: Miền Bắc là hậu phương có vai trò quyết định nhất, còn miền Nam là tiền tuyến có vai trò quyết định trực tiếp trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

II – MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 – 1960)

1. Hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 - 1957)

a. Hoàn thành cải cách ruộng đất

- Từ 1954 - 1956 miền Bắc diễn ra đợt 6 giảm tô và 4 đợt cải cách ruộng đất.

- Kết quả: 81 vạn ha ruộng đất, 10 vạn trâu bò và 1,8 triệu nông cụ chia cho 2 triệu hộ nông dân.Khối liên minh công nông được củng cồ.

b. Khôi phục kinh tế, hàn gắn vết thương chiến tranh (HS đọc thêm)
2. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế - xã hội (1958 - 1960) (HS đọc thêm)


4.  Hoạt động luyện tập:

A.-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
B. Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

  Câu 1.  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc sau 1954? 

A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ.    
B.  Khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục kinh tế.

C.  Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.                
D.  Thực hiện nghĩa vụ hậu phương lớn.

Câu 2.  Nhiệm vụ nào sau đây không phải là nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau 1954? 

A.  Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc, dân chủ. 
B.  Đấu tranh chống Mĩ – Diệm.


C.  Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 
D.  Giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà.

Câu 3.  Điền vào chỗ trống câu sau: “Phương hướng cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng con đường…………..”
A.  đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh vũ trang 


B.  đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị


C.  kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao


D.  kết hợp giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị

Câu 4. Sau hiệp định Giơnevơ về Đông Dương, nhân dân ta không thể tiến hành Tổng tuyển cử để thống nhất đất nước là vì

A. Mĩ phá hoại hiệp định, dựng lên chính quyền  tay sai, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta.

B. đồng bào 2 miền khó khăn trong việc đi lại để tham gia Tổng tuyển cử.

C. thiếu một ủy ban quốc tế để giám sát.

D. hậu quả cuộc chiến tranh kéo dài 9 năm cản trở kế hoạch của ta. 

Câu 5. Sau khi Pháp rút khỏi nước ta, Mĩ có hành động gì?

A. Biến nước ta thành căn cứ quân sự, tiến đánh Trung Quốc.

B. Ủng hộ chính phủ tay sai Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền.

C. Trực tiếp đưa quân đội và miền Nam thay quân Pháp.

D. Biến miền Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa của Mĩ.

Câu 6. Sau cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào? 

A. Cách mạng ruộng đất. 



B. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


D. Cách mạng xanh trong nông nghiệp. 

Câu 7.  Nét nổi bật nhất về tình chính trị ở Việt Nam sau khi Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết là

A.   Pháp rút quân khỏi miền Bắc trở về nước.
B.   miền Nam bầu cử và thành lập chính phủ.

C.   nhân dân hai miền tiến hành Tổng tuyển cử.
D.   đất nước bị chia cắt làm hai miền Nam - Bắc

Câu 8.  Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Bắc sau 1954 là gì? 

A. Tiếp tục thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 

B. Tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.


C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 


Câu 9.  Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng miền Nam sau 1954 là gì? 

A. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. 
B. Làm hậu phương kháng chiến.


C. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

D. Chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.

Câu 10. Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau 1954 là gì?

A. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hỗ trợ cho cách mạng miền Nam.

B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam chống Mĩ -ngụy, miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

C. miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội chi viện cho miền Nam, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bảo vệ miền Bắc, thực hiện thống nhất nước nhà.

D. miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất nước nhà.

Câu 11.  Mục tiêu chung của cách mạng hai miền sau Hiệp định Giơ ne vơ là gì?

A. Kháng chiến chống Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.

B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong phạm vi cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.

C. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, xây dựng CNXH ở miền Bắc.

D. Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, thực hiện cách mạng ruộng đất ở miền Bắc.

Câu 12.  Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước là gì?

 A. Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

 B. Tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam.

 C. Tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc.

 D. Đánh Mĩ và tay sai, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất Tổ quốc.

Câu 13.  Cách mạng miền Nam sau kháng chiến chống Pháp(1954) chuyển sang hình thức đấu tranh nào?
A. Đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm.
B. Đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang.

C. Khởi nghĩa vũ trang ở vùng nông thôn.
D. Kết hợp đấu tranh vũ trang với đấu tranh ngoại giao.

Câu 14. Ngày 16/5/1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây ở miền Bắc Việt Nam? 

A. Quân Pháp rút khỏi Hà Nội 
B. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng 

C. Quân Pháp rút khỏi Cát Bà 
D. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng 

Câu 15. Ngày 14/5/1956, chính phủ Pháp gửi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề gì? 

A. Quân viễn chinh Pháp ở miền Nam đã rút hết về nước.

B. Quân viễn chinh Pháp ở miền Bắc đã rút hết về nước.

C. Quân viễn chinh Pháp ở Hà Nội đã rút hết về nước.

D. Quân viễn chinh Pháp ở Hải Phòng đã rút hết về nước. 

Câu 16. Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước? 

A. Có vai trò quyết định nhất 


B. Có vai trò quyết định trực tiếp

C. Có vai trò to lớn 



D. Có vai trò tích cực 

Câu 17. Miền Bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào? 

A. 1954 - 1956 
B. 1953 - 1957 
C. 1954 - 1958 
D. 1954 - 1960 

Câu 18. Qua đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nào? 

A. “tấc đất, tấc vàng” 

B. “tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa” 

C. “người cày có ruộng”  

D. “Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày” 

Câu 19. Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc là gì? 

A. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến. 

B. Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức, bóc lột của địa chủ phong kiến. 

C. Đưa nông dân lên địa vị làm chủ nông thôn. 

D. Tất cả đều đúng. 

* Dự kiến sản phẩm: Đáp án đã được gạch chân
5. Hoạt động vận dụng, mở rộng

-Mục tiêu: củng cố bài học, mở rộng kiến thức ngoài yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.
-Phương thức tiến hành: 

  + Ôn lại kiến thức đã học ( trả lời câu hỏi bài tập cuối bài học trong sách giáo khoa )

  + Đọc trước bài 22 để tìm hiều nội dung bài học

===============
Bài 21: ( TIẾT 2)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸVÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Phẩm chất:  

  Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, thấm thía nỗi đau khi đất nước bị chia cắt, vui mừng trước những thành tựu của đất nước đạt được trong thời kì này; từ đó có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của cách mạng. 

-Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng từng miền, âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

2. Năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + NL Hợp tác…….

       + NL giao tiếp,làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét……

   -Năng lực chuyên biệt:

      Thuyết trình,sưu tầm tranh ảnh…khai thác kênh hình,sử dụng bản đồ…so sánh, phân tích

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Khởi động:

- Mục đích: Khởi động, gây hứng thú cho học sinh.

-  Phương pháp:hoạt động cá nhân và cả lớp


+ GV: cho học  sinh quan sát các hình 57,58,59,61,62,65,66,67,68, sách giáo khoa và trả lời câu hỏi sau:

1/Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ  như thế nào?

2/Ý nghĩa của cải cách ruộng đất ở MB sau 1954?

3/Đồng khởi là gì? Vì sao bùng nổ phong trào Đồng khởi 1960?

4/Đại hội toàn quốc lần III của đảng 1960 có ý nghĩa gì đối với CM cả nước?

5/Mĩ tiến hành chiến tranh Đặc biệt ở MN trong hoàn cảnh nào? Âm mưu cơ bản của loại hình chiến tranh này?

+ Học sinh: dựa vào kiến thức cũ, sự hiểu biết trả lời

=> GV phát biểu, kết luận hướng dẫn vào bài: Do âm mưu của đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm, nước ta tạm thời chia cắt hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Trong tình hình đó, MB vừa tiếp tục thực hiện những  nhiệm vụ còn lại của CM dân tộc dân chủ nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của CM trong thời kì quá độ lên CNXH. Miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của CM dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai. Để hiểu rõ hơn những nội dung trên , chúng ta cùng nghiên cứu bài 21: Xây dựng CNXH ở MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyềnSài gòn ở MN(1954-1965)

2. Tiến trình tổ chức dạy - học.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm

	Hoạt động 1
 Mục tiêu:
Phong trào Đồng Khởi, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa.

-Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi

 + Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV.yêu cầu đọc sách giáo khoa( 163,164), tài liệu liên quan, thảo luận trả lời ra giấy, thời gian 10 phút.

     Nguyên nhân bùng nổ, diễn biến, kết quả,ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?

- Thực hiện nhiệm vụ:

 HS dựa vao sách giáo khoa, tài liệu, thảo luận ghi ra phiếu học tập:

1. Nguyên nhân trực tiếp,sâu xa của phong trào Đồng khởi?
2. Diễn biến của phong trào Đồng khởi?
3Kết quả, ý nghĩa của phong trào Đồng khởi?
- Báo cáo kết quả và thảo luận:

Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

- Phát biều vấn đề:

 GV đánh giá làm việc của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;
  => Học sinh tự rút ra kết luận, ghi nhớ

GV mở rộng: Từ 1957 – 1959 Mỹ Diệm tăng cường chính sách khủng bố cách mạng bằng chiến dịch: tố cộng, diệt cộng, luật 10 /59…nhưng phong trào đấu tranh của nhân dân không bị dập tắt mà phát triển thành bảo táp cách mạng; bùng nổ đầu tiên ở Vĩnh Thạnh (BĐ) Bắc Ai (NT 2/1959) Trà Bồng (QN 8/1959).

- Tháng 1/1959 Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 họp và xác định : Phương hướng cơ bản  của cách mạng miềm Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng  bằng con đường đấu tranh chính trị là chủ yếu, kết hợp với đấu tranh  vũ trang đánh đổ ách thống trị của Mỹ – Diệm.

- 17/01/1960 Tỉnh ủy Bến Tre đã lãnh đạo nhd 3 xã (Định Thủy, Phước Hiệp, Bình Khánh) ở Mỏ Cày đồng loạt nổi dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền nguỵ, phong trào lan nhanh ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch.

- Từ Bến Tre phong trào lan rộng khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và Trung Trung Bộ.

+ Kết quả: CM đã làm chủ được 600/1298 xã ở NB, 3200  thôn ở Tây Nguyên không còn chính quyền ngụy.

+ Ý nghĩa: -Giáng một đòn nặng vào chính sách thực dân mới của Mỹ, làm lung lay tận gốc chế độ tay sai Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng  VN: từ thế gìn giữ lực lượng sang thế tấn công.

- Sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam:20/12/1960.

Hoạt động 2
 Mục tiêu:
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

-Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi

 + Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV.yêu cầu đọc sách giáo khoa( 165,166), tài liệu liên quan, thảo luận trả lời ra giấy, thời gian 7 phút.

Nội dung của đại hội?

Ý nghĩa của đại hội?

Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục tiêu và thành tựu của kế hoạch?

- Thực hiện nhiệm vụ:

 HS dựa vao sách giáo khoa, tài liệu, thảo luận ghi ra phiếu học tập:

1. Nội dung của đại hội.....

 2. Ý nghĩa của đại hội ...................

3.Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965).....................thành tựu.....

- Báo cáo kết quả và thảo luận:

Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

- Phát biều vấn đề:

 GV đánh giá làm việc của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;
  => Học sinh tự rút ra kết luận, ghi nhớ

 
	I- TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

II – MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 – 1960)

III – MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960)

1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959) (HS đọc thêm)

 2. Phong trào “Đồng Khởi” (1959 - 1960)

 a. Nguyên nhân

- Trong những năm 1957 – 1959, Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố, đàn áp cách mạng, ban hành đạo luật đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật và ra Luật 10/59 công khai chém giết làm cho cách mạng miền Nam gặp nhiều khó khăn, tổn thất. 

- Tháng 1 – 1959, Hội nghị lần 15 Ban chấp hành trung ương Đảng quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng để lật đổ chính quyền Mĩ – Diệm.

b. Diễn biến

- Ngày 17 -1- 1960,dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Bến Tre, “Đồng khởi” nổ ra ở huyện Mỏ Cày( Bến Tre)sau đó nhanh chóng lan ra toàn tỉnh Bến Tre, phá vỡ từng mảng lớn chính quyền của địch.

- Đồng khởi nhanh chóng lan ra khắp Nam Bộ,Tây Nguyên…đến năm 1960, ta đã làm chủ nhiều thôn, xã ở Nam Bộ, ven biển Trung Bộ và Tây nguyên.

- Ta làm chủ: Nam Bộ 600 xã, Trung Bộ 904 thôn, Tây Nguyên 3200 thôn.

- Thắng lợi của  “Đồng khởi”dẫn đến sự ra đời của Mặt trận Dân tộcgiải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20-12-1960.

c. Ý nghĩa

- Phong trào “Đồng khởi” đã giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ, làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.

- Đánh dấu bước phát triển của cách mạng MN chuyển từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

IV – MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 – 1960)

Nội dung

Đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền:

- Miền Bắc: Cách mạng xã hội chủ nghĩa, có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

- Miền Nam: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng Miền Nam.thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tro

-  Cách mạng 2 miền có quan hệ mật thiết, gắn bó và tác động lẫn nhau nhằm thực hiện hòa bình thống nhất đất nước

- Đại hội thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đảng và thông qua kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965).

2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 – 1965)

Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm

- Phát triển công nghiệp và nông nghiệp, tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa.

- Củng cố và tăng cường kinh tế quốc doanh.

- Củng cố quốc phòng, tăng cường trật tự an ninh xã hội.

 Thành tựu

- Nông nghiệp: Xây dựng hợp tác xã nông nghiệp bậc cao, áp dụng khoa học – kĩ thuật vào sản xuất. Nhiều hợp tác xã đạt năng suất lúa 5 tấn/ha.

- Công nghiệp: Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng 

- Thương nghiệp quốc doanh được ưu tiên phát triển, cải thiện đời sống nhân dân.

- Giao thông vận tải: Được củng cố.

- Giáo dục: Hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học phát triển nhanh.

- Hệ thống y tế được đầu tư phát triển.


4.  Hoạt động luyện tập:

A.-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
B. Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Ý nghĩa lớn nhất của kế hoạch 5 năm (1961-1965) là gì?

A. Nền kinh tế miền Bắc đủ sức chi viện cho miền Nam.

B. Bộ mặt miền Bác thay đổi khác trước rất nhiều.

C.  Miền Bắc đủ sức để tự bảo vệ sự nghiệp xây dựng CNXH.

D. Miền Bắc được củng cố và lớn mạnh, có khả năng tự bảo vệ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hậu phương.

Câu 2. Tại ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định cách mạng miền Bắc

A. có vai trò quyết định nhất đối với sự nghiệp cách mạng đất nước.

B. có vai trò quyết định đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

C. có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam.

D. có vai trò đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến ở miền Nam.

Câu 3 . Đại hội lần III của Đảng được Chủ tịch Hổ Chí Minh xác định là:

A.  "Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam".

B.  "Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam".

C. "Đại hội xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà".

D. "Đại hội thực hiện kê hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc".

Câu 4. Hội nghị TW Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là gì?

A. Đấu tranh chính trị đòi thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ.

B. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.

C. Đấu  tranh giừ gìn và phát triến lực lượng cách mạng.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng

Câu  5. Phong trào "Đồng khởi" được xem là mốc đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam vì:

A. Tạo tiền đề quan trọng cho sự phát triền của cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới.

B. Ta làm chủ được 2/3 chính quyền cơ sở của địch

C. Làm thất bại chiến tranh Đơn phương của Mĩ Ngụy    
D. Làm lung lay tận  gốc nhà Ngô. 
Câu 6. Từ năm 1954 đến 1960, miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội? 

A. Cải cách ruông đất.    
B. Khôi phục kinh tế. 
     
C. Cải tạo xã hội chủ nghĩa. 
D. Tất cả các việc trên. 

Câu 7. Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961 - 1965), Đảng ta đã có chủ trương gì? 

A. Lấy nông nghiệp làm trung tâm 
B. Lấy công nghiệp làm trung tâm 

C. Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm 
D. Lấy thương nghiệp làm trọng tâm 

Câu 8. “Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài cha từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai? Nói vào thời điểm nào? 

A. Trường Chinh, vào năm 1965. 
B. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào năm 1964. 

C. Lê Duẩn, vào năm 1965. 
D. Phạm Văn Đồng, vào năm 1964. 

Câu 9.  Nội dung nào không phải là mục tiêu cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam trong những ngày đầu chống Mĩ -  Diệm?

A. Đòi thi hành hiệp định Giơnevơ.

B. Bảo vệ hòa bình.

C. Giữ gìn và phát triển lực lượng.

D. Lật đổ chính quyền Mĩ -  Diệm

Câu 10. Với thắng lợi phong trào Đồng Khởi, đã làm phá sản chiến lược chiến tranh nào của đế quốc Mĩ?

A. “Việt Nam hóa chiến tranh”


B. “Chiến tranh cục bộ”

C. “Chiến tranh đơn phương”



D. “ Chiến tranh đặc biệt”

Câu 11. Đầu năm 1955, khi đã đứng đ​ược ở miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào? 

A. “tố cộng”, “diệt cộng” 


B. “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng” 

C. “tiêu diệt cộng sản không th​ương tiếc” 
D. “thà bắn lầm còn hơn bỏ sót” 

Câu 12.  Việc Mĩ  - Diệm mở rộng chiến dịch “tố cộng”, “diệt cộng”, ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, đạo luật 10-59 chứng tỏ điều gì?

A. Mĩ – Diệm rất mạnh.


B. Sự suy yếu, ngày càng bị cô lập của chúng.

C. Sức mạnh về quân sự của Mĩ  - Diệm.
D. Chính sách độc tài của chế độ gia đình trị.

Câu 13.  Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trào Đồng khởi là gì?


A. Mĩ – Diệm phá hiệp định Giơnevo, thực hiện “tố cộng, diệt cộng”.

B. Do tinh thần bất khuất, không chịu ách kìm kẹp của nhân dân ta.

C. Do có nghị quyết của Hội nghị 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền Nam.

D. Do chính sách của Mĩ – Diệm làm cách mạng miền Nam tổn thất nặng nề.

Câu 14.  Ý nào sau đây không phải là ý nghĩa của phong trào “Đồng khởi”?

A.  Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm.


B.  Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ ở miền Nam.


C.  Làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mĩ ở miền Nam.


D.  Đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam.

Câu 15. Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi”? 

A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở 600 xã ở Nam Bộ, 904 thôn ở Trung Bộ, 3200 thôn ở Tây Nguyên. 

B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo. 

C. Uỷ ban nhân dân tự quản, tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo. 

D. Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960). 

Câu 16.  Kết quả nào sau đây không phải là kết quả của phong trào “Đồng khởi” đạt được?

A.  Sự ra đời của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960).


B.  Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển, lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo.

C.  Mĩ làm cuộc đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm đưa tay sai mới lên cầm quyền (1.11.1963).


D.  Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch ở nhiều thôn xã ở miền Nam.

Câu 17. Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp ở đâu? Vào thời gian nào? 

A. Chiêm Hóa (Tuyên Quang), từ 11 đến 19/2/1955.    
B. Tân Trào (Tuyên Quang), từ 10 đến 19/5/1960. 

C. Hà Nội, từ 5 đến 12/9/1960. 


     
D. Hà Nội, từ 6 đến 10/10/1960.

Câu 18. Đại hội đại biểu lần III của Đảng đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất? 

A. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Trường Chinh làm bí th thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng. 

B. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng. 

C. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng. 

D. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng. 

Câu 19. “Ba nhất” và “Đại Phong” là tên phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ I ở Miền Bắc trong các ngành nào? 

A. “Ba nhất”: nông nghiệp; “Đại Phong”: Quân đội 

B. “Ba nhất”: Quân đội; “Đại phong”: nông nghiệp 

C. “Ba nhất”: công nghiệp; “Đại Phong”: Thủ công nghiệp 

D. “Ba nhất”: giáo dục; “Đại phong”: Nông nghiệp 

Câu 20.  Ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định là gì?

A. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh hòa bình thống nhất nước nhà”.


B. “Đại hội xây dựng miền Bắc thành hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn ở miền Nam”.


C. “Đại hội thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất ở miền Bắc”.


D. “Đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng dân tộc ở miền Nam”.

*. Dự kiến sản phẩm: Đáp án đã được gạch chân
4. Hoạt động vận dụng, mở rộng

-Mục tiêu: củng cố bài học, mở rộng kiến thức ngoài yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.
-Phương thức tiến hành: 

  + Ôn lại kiến thức đã học ( trả lời câu hỏi bài tập cuối bài học trong sách giáo khoa )

=======================
Bài 21: (TIẾT 3)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC ĐẤU TRANH 

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸVÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954 – 1965)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.

1. Phẩm chất:  

  Bồi dưỡng tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, thấm thía nỗi đau khi đất nước bị chia cắt, vui mừng trước những thành tựu của đất nước đạt được trong thời kì này; từ đó có niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của cách mạng. 

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước, nhiệm vụ cách mạng từng miền, âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam.

2. Năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + NL Hợp tác…….

       + NL giao tiếp,làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét……

   -Năng lực chuyên biệt:

      + Thuyết trình,sưu tầm tranh ảnh…khai thác kênh hình,sử dụng bản đồ…so sánh, phân tích

II.  TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.

1. Khởi động
- Mục đích: Khởi động, gây hứng thú cho học sinh.

-  Phương pháp:hoạt động cá nhân và cả lớp


+ GV: cho học  sinh quan sát các hình 57,58,59,61,62,65,66,67,68, sách giáo khoa và trả lời câu hỏi sau:

1/Tình hình nước ta sau hiệp định Giơ-ne-vơ  như thế nào?

2/Ý nghĩa của cải cách ruộng đất ở MB sau 1954?

3/Đồng khởi là gì? Vì sao bùng nổ phong trào Đồng khởi 1960?

4/Đại hội toàn quốc lần III của đảng 1960 có ý nghĩa gì đối với CM cả nước?

5/Mĩ tiến hành chiến tranh Đặc biệt ở MN trong hoàn cảnh nào? Âm mưu cơ bản của loại hình chiến tranh này?

+ Học sinh: dựa vào kiến thức cũ, sự hiểu biết trả lời

=> GV phát biểu, kết luận hướng dẫn vào bài: Do âm mưu của đế quốc Mĩ và chính quyền Ngô Đình Diệm, nước ta tạm thời chia cắt hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau. Trong tình hình đó, MB vừa tiếp tục thực hiện những  nhiệm vụ còn lại của CM dân tộc dân chủ nhân dân, vừa thực hiện nhiệm vụ của CM trong thời kì quá độ lên CNXH. Miền Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của CM dân tộc dân chủ nhân dân, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và tay sai. Để hiểu rõ hơn những nội dung trên , chúng ta cùng nghiên cứu bài 21: Xây dựng CNXH ở MB, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyềnSài gòn ở MN(1954-1965)

2. Tiến trình tổ chức dạy - học.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm

	Hoạt động: 1

- Mục tiêu: Chiến lược chiến tranh đặc biệt

-Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi

-  Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa (tr.168,169,), thảo luận thời gian 10 phút, ghi ra trên phiếu học tập để trình bày trước lớp.

    Hoàn cảnh ra đời của chiến tranh đặc biệt?

Âm mưu cơ bản của chiến tranh đặc biệt?

Biện pháp thủ đoạn của chiến tranh đặc biệt?

-Thực hiện nhiệm vụ:

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn,hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

- Phát biều vấn đề: GV đánh giá làm việc ( kĩ thuật 321) của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;

  => Học sinh tự rút ra kết luận, ghi nhớ.

Hoạt động: 2
    Mục tiêu: -Nhân dân miền Nam chiến đấu chống chiến tranh Đặc biệt của Mĩ

-Phương thức tiến hành: Thảo luận cặp đôi, nhóm

-  Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa (tr. 170,171,172), thảo luận thời gian 10 phút, ghi ra trên phiếu học tập để trình bày trước lớp.

Chủ trương của ta trong chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt?

Nhóm1: Những thắng lợi trên mặt trận quân sự

Nhóm2: Những thắng lợi trên chống phá ấp chiến lược?

Nhóm3: Những thắng lợi trên chính trị của nhân dân MN?

-Thực hiện nhiệm vụ:

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn,hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

- Phát biều vấn đề: GV đánh giá làm việc của các nhóm, giải quyết vấn đề, góp ý đề xuất, bổ sung thiếu sót;

  => Học sinh tự rút ra kết luận, ghi nhớ.

Gv mở rộng:

- Tấn công địch ở 3 vùng chiến lược (rừng núi, nông thôn , đồng bằng và đô thị), 3 mũi giáp công là( chính trị , quân sự, binh vận)…

Trình bày những thắng lợi của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến tranh đặc biệt?

Nhóm 1

+ Trên mặt trận chống “Bình định”

Nhóm 2

+Trên mặt trận đấu tranh chính trị
Nhóm 3

+Trên mặt trận quân sự

HS nghe , yêu cầu ghi những thắng lợi về QS, chính trị … vào vở.


	I- TÌNH HÌNH VÀ NHIỆM VỤ CÁCH MẠNG NƯỚC TA SAU HIỆP ĐỊNH GIƠNEVƠ NĂM 1954 VỀ ĐÔNG DƯƠNG

II – MIỀN BẮC HOÀN THÀNH CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, KHÔI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO QUAN HỆ SẢN XUẤT (1954 – 1960)

III – MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG CHẾ ĐỘ MĨ – DIỆM, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG CÁCH MẠNG, TIẾN TỚI “ĐỒNG KHỞI” (1954 – 1960)

IV – MIỀN BẮC XÂY DỰNG BƯỚC ĐẦU CƠ SỞ VẬT CHẤT – KĨ THUẬT CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1961 – 1965)

V– MIỀN NAM CHIẾN ĐẤU CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MĨ (1961 – 1965)

1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam

a. Hoàn cảnh

Sau phong trào “Đồng khởi”, phong trào đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang ở Miền Nam vẫn duy trì và phát triển. Mĩ buộc phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 – 1965).

b. Âm mưu

- “Chiến tranh đặc biệt” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới được tiến hành bằng quân đội Sài gòn, dưới sự chỉ huy của hệ thống cố vấn Mỹ, dựa vào vũ khí, trang bị kỹ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ nhằm chống lại các lực lượng cách mạng và nhân dân ta.

- Âm mưu cơ bản của “Chiến tranh đặc biệt” là “dùng người Việt đánh người Việt”.

c. Thủ đoạn

- Kế hoạch Xtalây – Taylo nhằm bình định miền Nam trong vòng 18 tháng (1961 - 1963).

- Kế hoạch Giônxơn – Macnamara bình định miền Nam có trọng điểm trong 2 năm (1964 - 1965).

- Mĩ tăng cường viện trợ quân sự cho chính quyền Diệm, đưa cố vấn quân sự Mĩ,

- Tăng nhanh lực lượng quân đội Sài Gòn.

- Tiến hành dồn dân lập “ấp chiến lược”.

- Trang bị phương tiện chiến tranh hiện đại “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

- Mở nhiều cuộc hành quân càn quét nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng, phá hoại miền Bắc.

2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh  đặc biệt” của Mĩ

a. Chủ trương của ta

- Kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang, nổi dậy tiến công địch trên cả ba vùng chiến lược, bằng ba mũi giáp công (chính trị, quân sự, binh vận).

- Đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng miền Nam, tháng 1 - 1961, Trung ương cục miền Nam ra đời; tháng 2 – 1961, các lực lượng vũ trang thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam.
b. Thắng lợi của quân dân miền Nam

Trên mặt trận chống “Bình định”

- Cuộc đấu tranh chống và phá ấp chiến lược diễn ra gay go quyết liệt giữa ta và địch. Đến cuối 1962 trên nửa tổng số ấp và 70%  nông dân vẫn do cách mạng kiểm soát.

- Đến giữa năm 1965, chỉ còn kiểm soát 2.200 ấp. Ấp chiến lược “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt” bị phá sản về cơ bản.

Trên mặt trận đấu tranh chính trị
- Phong trào đấu tranh chính trị diễn ra sôi nổi ở các đô thị lớn như: Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn thu hút đông đảo quần chúng tham gia, nhất phụ nữ, tăng ni, phật tử, học sinh – sinh viên.
- Phong trào đã góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm, buộc Mĩ phải đảo chính lật đổ Diệm – Nhu (1-11-1963).

Trên mặt trận quân sự

- Ngày 2 – 1 – 1963, quân dân ta giành thắng lợi vang dội ở trận Ấp Bắc (Mỹ Tho), đánh bại cuộc hành quân càn quét của hơn 2.000 quân đội Sài Gòn có cố vấn Mĩ chỉ huy. Sau trận Ấp Bắc, khắp miền Nam đã dấy lên phong trào “thi đua Ấp Bắc giết giặc lập công”.

- Đông xuân 1964-1965,ta chiến thắng Bình Giã (Bà rịa) . Tiếp đó là thắng lợi ở An Lão, Ba Gia, Đồng Xoài, làm phá sản cơ bản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ .


3.  Hoạt động luyện tập:

*-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1:  Trong  “Chiến tranh đặc biệt”,  “bình định” miền Nam trong vòng 2 năm là mục tiêu kế hoạch nào của Mỹ?

A.  Giônxơn - Mácnamara.

B.  Bình định toàn miền Nam.


C.  Dồn dân lập “Ấp chiến lược”.
D.  Stalây  -  Taylo.

Câu 2:  Trong  “Chiến tranh đặc biệt”,  “bình định” miền Nam trong vòng 18 tháng là mục tiêu kế hoạch nào của Mỹ?

A.  Bình định toàn miền Nam.

B.  Stalây - Taylo


C.  Giônxơn - Mácnamara.

D.  Dồn dân lập “Ấp chiến lược”

Câu 3:  Trên mặt trận quân sự, chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn đánh bại chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

A.  Ba Gia (Quãng Ngãi).    B.  Ấp Bắc (Mĩ Tho). C.  Đồng Xoài (Bình Phước). D.  Bình Giã (Bà Rịa).

Câu 4. Tháng 8-1954, ở Sài Gòn diễn ra 

A. Phong trào hòa bình



B. Phong trào chống tố cộng, diệt cộng.

C. Phong trào chống trưng cầu dân ý.


D. Phong trào chống bầu cử quốc hội.

Câu 5. Hiểu như thế nào về “Ấp chiến lược”?

A. Là nơi tập trung quản lí hoạt động kinh tế của nhân dân miền Nam.

B. Là một loại trại tập trung trá hình được dựng lên để kiểm soát, kìm kẹp nhân dân.

C. Là một mô hình xây dựng kinh tế - xã hội do Mĩ trực tiếp quản lí ở vùng đô thị miền Nam.

D. Là một chính sách nhằm cướp lại ruộng đất của nhân dân ta, tạo điều kiện cho các thế lực địa chủ- tư sản hóa ở miền Nam phát triển, làm chỗ dựa xã hội cho chính quyền Diệm.

Câu 6.  Âm mưu cơ bản (thâm độc nhất) của đế quốc Mĩ trong “Chiến tranh đặc biệt” là gì? 

A. Dồn dân vào ấp chiến lược.


B. “Dùng người Việt đánh người Việt”.

C. Bình định miền Nam. 



D. Mở rộng chiến tranh ra miền Bắc.

Câu 7. Yếu tố được xem là “xương sống” của “chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Ấp chiến lược

B. Ngụy quân.

C. Ngụy quyền

D. Đô thị (hậu cứ)

Câu 8.  Chiến thuật được sử dụng trong “chiến tranh đặc biệt” là gì?

A. Càn quét, tiêu diệt lực lượng cách mạng.
B. “Bình định” toàn bộ miền Nam.

C. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

D. Dồn dân, lập “ấp chiến lược”

Câu 9.  Những cơ sở để Mĩ thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam là

A. ấp chiến lược




B. lực lượng ngụy quân , ngụy quyền.

C. lực lượng cố  vấn Mĩ.



D. ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền.

Câu 10.   Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian.

      1. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho)

      2. Phong trào "Đồng khởi".

      3. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa).

      4. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị sụp đổ.

A.    1, 2, 3, 4.

B.    1, 4, 2, 3.


C.    1, 3, 2, 4.


D.    2, 1, 4, 3.

Câu 11. Nguyên nhân cơ bản nhất đưa đến cuộc đảo chính của Dương Văn Minh lật đổ Ngô Đình Diệm?

A. Do Mĩ giật dây tướng Dương Văn Minh

B. Do nội bộ chính quyền Sài Gòn mâu thuẩn.

C. Do chính quyền Sài Gòn đã suy yếu.

D. Do phong trào đấu tranh thắng lợi vang dội của nhân dân ta trên tất cả các mặt trận.

Câu 12.  Tình hình miền Nam sau đảo chính ngày 01/01/1963 là

A. Mĩ kịp thời đưa Dương Văn Minh lên thay và nhanh chóng ổn định tình hình

B. Phong trào cách mạng miền Nam tạm thời lắng xuống

C. Mĩ buộc phải áp dụng chiến lược chiến tranh mới, huy động số lượng lớn quân viễn chinh Mĩ vào miền Nam để giúp chính quyền Sài Gòn đứng vững,

D. Chính quyền Sài Gòn từ đây lâm vào khủng hoảng triền miên vô phương cứu chữa.

Câu 13 . Ý nghĩa của chiến thắng Ấp Bắc là gì?

A. Là chiến thắng quan trọng buộc Mĩ phải “Mĩ hóa” chiến tranh trở lại. 

B. Là chiến thắng quan trọng đánh dấu sự phá sản của “chiến tranh đặc biệt”, buộc Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược “chiến tranh cục bộ”.

C. Chiến thắng này đã đánh dấu bước trưởng thành của lực lượng vũ trang miền Nam, đánh dấu sự phá sản bước đầu của chiến thuật “trực thăng vận”, “thiết xa vận” của đế quốc Mĩ.

D. Là cuộc đọ sức đầu tiên, thắng lợi đầu tiên của lực lượng vũ trang miền Nam với quân viễn chinh Mĩ.

Câu 14. Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ? 

A. Chiến thắng Ấp Bắc 



B. Chiến thắng Bình Giã 

C. Chiến thắng Đồng Xoài 



D. Chiến thắng Ba Gia 

Câu 15. Ý nghĩa của những thắng lợi trên mặt trận quân sự trong đông-xuân 1964-1965 là:

A. Thắng lợi quân sự lớn, đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam Việt Nam.

B. Thắng lợi đánh dấu sự sụp đổ cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”.

C. Thắng lợi quân sự lớn, chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh bại chiến lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.

D. Thắng lợi quân sự lớn đánh dấu sự sụp đổ hoàn toàn của quốc sách “ấp chiến lược” của địch.

Câu 16. “Đội quân tóc dài” ra đời trong cuộc đấu tranh chống chiến lược

A. “chiến tranh đơn phương” 



B. “chiến tranh đặc biệt”

C. “chiến tranh cục bộ”. 



D. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 17. Phong trào đấu tranh chính trị mở miền Nam trong những năm 1954-1960 đã

A. làm suy yếu hệ thống chính quyền địch ở đô thị.

B. tập hợp nhân dân trong một mặt trận chống Mĩ -Diệm rộng lớn.

C. bước đầu làm thất bại âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

D. Làm thất bại chính sách “tố cộng”, ‘diệt cộng” của Mĩ -Diệm

Câu 18. Tại sao  đến năm 1965, Mĩ phải chuyển sang thực hiện chiến lược “Chiến tranh cục bộ”?

A. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã bị phá sản hoàn toàn.

B. Mĩ muốn mở rộng và quốc tế hóa chiến tranh Việt Nam.

C. Mĩ muốn nhanh chóng kết thúc chiến tranh Việt Nam.

D. Mĩ lo ngại ủng hộ của Trung Quốc và Liên Xô cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta.

Câu 19. Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt” ở miền Nam? 

A. Ai-xen-hao 
B. Ken-nơ-đi 
C. Giôn-xơn 
D. Ru-dơ-ven 

Câu 20. Chỗ dựa của “Chiến tranh đặc biệt ”của Mĩ ở miền Nam là gì? 

A. Ấp chiến lược 
B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyền 

C. Lực lượng cố vấn Mĩ 
D. Ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền 

Câu 21. Cuộc đấu tranh chính trị nào là tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam? 

A. Cuộc biểu tình của 2 vạn tăng ni Phật tử Huế (8/5/1963). 

B. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm ở Sài Gòn (11/6/1963). 

C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16/6/1963). 

D. Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01/11/1963). 

*. Dự kiến sản phẩm: Đáp án đã được gạch chân
4. Hoạt động vận dụng, mở rộng

-Mục tiêu: củng cố bài học, mở rộng kiến thức ngoài yêu cầu chuẩn kiến thức kĩ năng.
-Phương thức tiến hành: 

  + Ôn lại kiến thức đã học ( trả lời câu hỏi bài tập cuối bài học trong sách giáo khoa )

  + Đọc trước bài 22 để tìm hiều nội dung bài học

Bài 22:

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)

 (Tiết 1)

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC

         1. Phẩm chất:
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trong lần 1, tinh thần chiến đấu và lao động sản xuất xây dựng miền Bắc; tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc Đông Dương và ý nghĩa thắng lợi của quân dân ta ở hai miền đất nước; kĩ năng sử dụng bản đồ ; lược đồ chiến sự, tranh, ảnh trong SGK.
- Khâm phục, tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược, trân trọng học tập và kế thừa tinh thần vừa sản xuất, vừa chiến đấu của quân dân miền Bắc trong sự nghiệp vừa xây dựng vừa bảo vệ tổ quốc.

          - Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH, tình cảm ruột thịt Bắc-Nam, tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc ở Đông Dương, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của Cách mạng.

2. Năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + Hợp tác

       + Giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét.

   -Năng lực chuyên biệt:

      + Thuyết trình, sưu tầm tranh ảnh, khai thác kênh hình, làm việc nhóm.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 
          1. Hoạt động tạo tình huống: 

a. Mục đích: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Phương Pháp: GV đọc cho HS nghe đoạn thơ sau:

Hôm nay sao vui thế? Sáng xuân nay
Ta đi tới, lòng ta như bay
Với mỗi làn mây, với từng cơn gió
Gió miền Bắc đang thổi vào Nam đó!
Gió mây đi, không đợi nắng xuân về
Không bay đi mà che những đoàn xe
Và những đoàn quân tuôn ra tiền tuyến....
Tổ quốc ta hai mươi ba năm đau khổ gian nan:
        bền gan kháng chiến.
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về la!
Hỡi bốn phương và những chiến trường xa
Xin lắng nghe... Phút giao thừa đang chuyển
Bác Hồ tới ấy là mùa xuân đến...

Hỏi: Đây là 1 đoạn trích trong bài thơ Bài ca xuân 68 của nhà thơ Tố Hữu, em hãy cho biết sự kiện lịch sử nào được tác giả nhắc đến trong bài thơ trên? 

c. Dự kiến sản phẩm: 

 Dự kiến HS trả lời: Trận đánh Mậu Thân 1968… GV bổ sung và dẫn dắt vào bài mới: Từ giữa năm 1965, Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại MB và chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”ở miền Nam. CM nước ta bước vào thời kỳ đầy cam go, thử thách nhưng đã giành được những thắng lợi to lớn. Trận Mậu Thân 1968 là một sự kiện mang tầm bước ngoặt lịch sử to lớn góp phần đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. Để hiểu hơn về giai đoạn lịch sử này, chúng ta tìm hiểu bài 22….

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.
	
	

	Hoạt động 1: Tìm hiểu Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam:  
*Mục tiêu : Học sinh nắm được :

-Âm mưu, thủ đoạn, biện pháp của loại hình « Chiến tranh cục bộ »

*Phương thức thực hiện:
- Bước 1 : GV giao nhiệm vụ:

Chia cả lớp thành 4 nhóm(với 4 nội dung được giao tuần tự theo bảng dưới), HS quan sát, đọc, tìm hiểu nghiên cứu tư liệu SGK và hoàn thành phiếu học tập sau:

NỘI DUNG
SỰ KIỆN CHÍNH “CTCB”
Vì sao đến năm 1965, Mĩ chuyển sang chiến lược “CTCB”

Âm mưu 
Mục tiêu 
Thủ đoạn, hành động
- Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ

+Giáo viên quan sát, động viên, giúp đỡ  (gợi ý trong quá trình các nhóm làm việc)

+Các nhóm trao đổi, thảo luận, tranh luận để hoàn thành sản phẩm.
- Bước 3: Báo cáo sản phẩm (các nhóm cử đại diện báo cáo sản phẩm)

- Bước 4: Nhận xét, đánh giá 
->GV: Vì sao đến năm 1965, Mĩ lại chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ”? 
+ GV chốt ý: Những thắng lợi trong “chiến tranh đặc biệt” đã làm thay đổi tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng miền Nam, buộc Mĩ thay đổi chiến lược chiến tranh.

+ GV định nghĩa khái niệm chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, giúp HS hiểu được bản chất của khái niệm (những yếu tố tạo thành gồm có: quân đội Mĩ, quân đội đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn được Mĩ trang bị các phương tiện kĩ thuật chiến tranh hiện đại), đồng thời so sánh với chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” mà Mĩ đã sử dụng trước đó.

- GV: Thực hiện chiến lược này, Mĩ đã thực hiện những thủ đoạn và hành động gì?

+ GV chốt ý: trình bày phân tích, kết hợp cho HS theo dõi đoạn phim tư liệu Mĩ đổ quân vào Đà Nẵng (3/1965) và hình ảnh Mĩ – Ngụy mở cuộc hành quân “tìm diệt” vào vùng “đất thánh Việt cộng”, giúp HS hiểu rõ về thủ đoạn, hành động của Mĩ, quy mô và tính chất ác liệt của chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (Mĩ mở rộng đánh phá hai miền Nam – Bắc, đánh cả trên bộ, trên không và trên biển, nên cả nước có chiến tranh, cùng kháng chiến chống Mĩ cứu nước).
	I- Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc Mĩ ổ miền Nam (1965-1968).

1. Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ ở miền Nam:  

- Âm mưu: 

+ Sau thất bại của của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mĩ phải chuyển sang chiến lược “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam và mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

+ Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” là hình thức chiến tranh xâm lược thực dân mới, được tiến hành bằng lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất (1969) lên đến  1,5 triệu tên.

- Mục tiêu: cố giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực lượng vũ trang của ta trở về phòng ngự, buộc ta phải phân tán đánh nhỏ hoặc rút về biên giới.

-  Hành động:

+ Dựa vào ưu thế về quân sự, với quân số đông, vũ khí hiện đại, quân Mĩ vừa mới vào miền Nam đã mở ngay cuộc hành quân “Tìm, diệt” vào căn cứ Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi) và hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 1965 -1966, 1966 -1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân vào vùng căn cứ kháng chiến.



	Hoạt động 2: Tìm hiểu nhân dân ta chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ:

*Mục tiêu: Học sinh nắm được:

  - Những thắng lợi quân sự và chính trị, ngoại giao của quân dân miền Nam trong đấu tranh chống lại loại hình "chiến tranh cục bộ".

*Phương thức: Hoạt động nhóm.

* Tổ chức hoạt động:

-B1: GV giao nhiệm vụ cả lớp chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 2 SGK (4 phút), thảo luận  và thực hiện các yêu cầu sau:

+ Nhóm 1: sử dụng Hình 69 trong SGK để trình bày: Quân dân miền Nam đã đập tan cuộc hành quân của Mĩ - Ngụy vào vùng “đất thánh Việt cộng” như thế nào?

+ Nhóm 2: Quân dân miền Nam đã đánh bại cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất (1965 – 1966) của Mĩ – Ngụy như thế nào? 

+ Nhóm 3: Quân dân miền Nam đã đánh bại cuộc phản công mùa khô lần thứ hai (1966 – 1967) của Mĩ – Ngụy như thế nào?

+ Nhóm 4: Nhân dân miền Nam đã giành được những thắng lợi gì trên mặt trận đấu tranh chính trị và chống, phá bình định? Ý nghĩa?

-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

-B3: HS: Báo cáo, thảo luận  

-B4: HS: Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn. 

 ->GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. 
-> GV chốt ý:

+ Trong cuộc hành quân vào thôn Vạn Tường, Mĩ – Ngụy muốn “tìm diệt” và “bình định” vùng “đất thánh Việt cộng”; cuộc phản công mùa khô lần thứ nhất 1965 – 1966, Mĩ – Ngụy tập trung “tìm diệt” Việt cộng ở hai hướng chính là Đông Nam Bộ và Liên khu V, âm mưu đánh bại chủ lực Quân giải phóng; cuộc phản công mùa khô lần thứ hai 1966 – 1967, Mĩ mở 895 cuộc hành quân, lớn nhất là cuộc hành quân mang tên Gianxơn Xiti đánh vào căn cứ Dương Minh Châu (Bắc Tây Ninh), nhằm tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta.

+ Thắng lợi của nhân dân miền Nam ở trận Núi Thành, Vạn Tường, đặc biệt hai mùa khô 1965 – 1966 và 1966 – 1967 đã bước đầu làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

+ Trong cuộc đấu tranh chính trị, chống phá bình định, GV hướng dẫn HS quan sát Hình 70 và 71 trong SGK để cụ thể hóa sự kiện
	2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ:

-Quân sự: 

+ Mở đầu là thắng lợi Núi Thành.

+ Chiến thắng Vạn Tường (18-8-1965). Vạn Tường được coi là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ và quân đồng minh của Mĩ, mở đầu cho cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam.

+ Đập tan hai cuộc phản công chiến lược mùa khô 65-66; 66-67.

-Chính trị-ngoại giao: 

+Uy tín của MTDTGP MNViệt Nam lên cao.

+Nông thôn, đô thị: Chống bình định, phá ấp chiến lược, Phong trào đấu tranh đòi Mỹ cút về nước phát triển mạnh mẽ.



	Hoạt động 3: Tìm hiểu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. 

*Mục tiêu: (Đây là mục có nội dung giảm tải) Học sinh chỉ nắm được: ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu thân 1968.

*Phương thức: ( Cả lớp, cá nhân )
- GV: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa như thế nào? 
-> HS dựa vào SGK trả lời.

-> GV: Nhận xét, lí giải và kết luận: 

+ Cuộc Tổng tiến công đã đạt được mục đích của ta đề ra là tiêu diệt được một bộ phận lớn quân Mĩ, đồng minh và chính quyền ngụy.

+ Sau cuộc Tổng tiến công Tết Mậu Thân, Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền Bắc (vào ngày 1/11/1968) và phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán ở Pari để bàn về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

+/ Cuộc Tổng tiến công đã làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc Mĩ phải “phi Mĩ hóa” chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của mình trong chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và thay bằng chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (từ năm 1969).
	3.Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968:

- Ý nghĩa: giáng cho địch những đòn bất ngờ, làm lung lay ý chí xâm lược của Mĩ, buộc Mĩ phải tuyên bố “phi Mĩ hóa chiến tranh”, ngừng hoàn toàn ném bom bắn phá miền Bắc, chịu đàm phán với ta ở Pari, mở ra bước ngoặt của cuộc kháng chiến chống Mĩ.



	Hoạt động 4: Tìm hiểu âm mưu, thủ đoạn của Mỹ khi tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

* Mục tiêu: HS nắm được âm mưu, thủ đoạn của Mỹ khi tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.

* Phương thức: (Cá nhân, cặp đôi)

* Cách thức tiến hành:

- Bước 1: GV gọi 2 HS lần lượt trình bày:

+ HS 1: Âm mưu của Mỹ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1.

+ HS 2: Hành động của Mỹ khi tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần 1.

- Bước 2: HS lần lượt lên bảng trình bày. HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét kết luận.

- Bước 3: GV trình bày sự kiện Vịnh Bắc Bộ
	II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương (1965-1968).

1. Mĩ tiến hành chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc: 

a. Âm mưu:

- Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng.

- Phá công cuộc xây dựng CNXH miền Bắc.

- Ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam.

b. Hành động.

- 5/8/1964, dựng lên sự kiện Vịnh Bắc bộ.

- 7/2/1964, Mỹ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc.


	Hoạt động 5: Tìm hiểu về vai trò hậu phương miền Bắc.

*Mục tiêu: Đây là mục giảm tải HS chỉ nắm được:

- Vai trò hậu phương của miền Bắc đối với miền Nam.

- GV chốt ý (khai thác kênh hình 72 minh hoạ về vai trò và tình cảm của hậu phương lớn miền Bắc đối với miền Nam)
	2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương: (Hướng dẫn HS đọc thêm)

-Trong chiến đấu và sản xuất miền Bắc đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phương lớn chi viện cho miền Nam.        

-Tạo điều kiện thuận lợi cho miền Nam đánh bại chiến tranh cục bộ của Mĩ.




3. Luyện tập 
*-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Âm mưu của Mĩ trong việc thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc (lần 1) là:

A. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta.

B. Biến miền Bắc quay lại “thời kì đồ đá”

C. Nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

D. Buộc ta phải đàm phán với Mĩ theo những điều khoản có lợi cho chúng.

Câu 2: Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” được tiến hành bằng lực lượng:

A. Quân viễn chinh Mĩ, quân đồng minh và Quân đội Sài Gòn.

B. Quân đồng minh của Mĩ, quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

C. Quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần Mĩ, do Mĩ cố vấn Mĩ chỉ huy.

D. Quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh của Mĩ.

Câu 3: Chiến thắng nào của ta được xem là “Ấp Bắc” đối với quân Mĩ?

A. Mùa khô 1966-1967    B. Vạn Tường.
C. Mùa khô 1965-1966
  D. Núi Thành

Câu 4: Chiến thắng Vạn Tường (18- 8- 1965) đã chứng tỏ điều gì?

A. Lực lượng vũ trang CM miền Nam đủ sức đương đầu và đánh bại quân viễn chinh Mỹ.

B. Cách mạng miền Nam đã giành thắng lợi trong việc đánh bại “ chiến tranh cục bộ “ của Mỹ.

C. Quân viễn chinh Mỹ đã mất khả năng chiến đấu.

D. Lực lượng vũ trang miền Nam đã trưởng thành.

Câu 5: Ta mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 xuất phát từ:

A. Nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô.

B. Mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng thống 1968.

C. Yêu cầu mở rộng vùng giải phóng của ta.

D. Nhận định so sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta sau hai mùa khô, mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng thống 1968.

Câu 6: “Đánh sập ngụy quân, ngụy quyền giành chính quyền về tay nhân dân, buộc Mỹ phải đàm phán rút quân về nước”. Đó là mục tiêu của ta trong:

A. Cuộc chiến đấu chống “chiến tranh đặc biệt ”.

B. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968.

C. Cuộc Tiến công chiến lược 1972.

D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy muà xuân 1975.

Câu 7: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa:

A. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh.

B. Làm lung lay ý chí xâm lược của quân Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố “phi Mĩ hóa” chiến tranh; buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari.

C. Buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari.

D. Buộc Mĩ phải rút hết quân về nước.

Câu 8: “Chiến tranh cục bộ” là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của đế quốc Mĩ, được tiến hành bằng:

A. Lực lượng quân Mĩ, quân một số nước đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn.

B. Quân đội tay sai dưới sự chỉ huy của cố vấn quân sự Mĩ.

C. Lực lượng quân Mĩ.

D. Lực lượng quân ngụy và quân đồng minh của Mĩ.

Câu 9: Lực lượng giữ vai trò quan trọng và không ngừng tăng lên về số lượng và trang bị trong “Chiến tranh cục bộ” là lực lượng nào?

A. Lực lượng quân chư hầu.
B. Lực lượng quân ngụy.

C. Lực lượng quân viễn chinh Mỹ
D. Lực lượng quân ngụy và chư hầu.

Câu 10: Chiến thắng nào của ta đã mở đầu cho cao trào “tìm Mỹ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” ?

A. Chiến thắng Bình Giã.
B. Chiến thắng Ấp Bắc.

C. Chiến thắng Ba Gia.
D. Chiến thắng Vạn Tường.
Câu 11: Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mĩ trong chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam (1965-1968) không bao gồm ý nào sau đây:

A. Nhanh chóng tạo ra ưu thế về binh lực và hỏa lực để có thể áp đảo quân chủ lực của ta.

B. Cố giành lại thế chủ động trên chiến trường.

C. Tiếp tục thực hiện mục tiêu lập 16.000 ấp chiến lược trên toàn miền Nam.

D. Mở các cuộc hành quan “tìm diệt” và “bình định” vào đất thánh Việt cộng.

4. Vận dụng:

- Vì sao Đế quốc Mĩ tiến hành: Chiến lược chiến tranh cục bộ?

- Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh chiến lược chiến tranh cục bộ bị phá sản về cơ bản?

- Em hiểu thế nào là “Phi Mĩ hóa” CT xâm lược Việt Nam?

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược CT đặc biệt với CLCT cục bộ về: quy mô, lực lượng, loại hình CT?

- Ý nghĩa của chiến thắng: Vạn Tường, hai mùa khô và cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968?  

6. Dặn dò: HS trả lời câu hỏi trong SGK, làm bài tập về nhà,  học bài mới.

Bài 22:

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)

 (Tiết 2)

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phẩm chất

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá âm mưu, thủ đoạn của địch trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” ở miền Nam, cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc trong hai lần và chiến lược “Đông Dương hoá chiến tranh”, và ý nghĩa thắng lợi của quân dân ta ở hai miền đất nước; kĩ năng sử dụng bản đồ ; lược đồ chiến sự, tranh, ảnh trong SGK.


- Khâm phục, tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược.

          - Bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của Cách mạng.

4. Định hướng phát triển năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + Hợp tác

       + Giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét.

   -Năng lực chuyên biệt:

      + Thuyết trình, sưu tầm tranh ảnh, khai thác kênh hình, làm việc nhóm.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 
          1. Hoạt động tạo tình huống: 
a. Mục đích: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

b. Phương Pháp: GV cho HS xem hình 74 (SGK)

- Sau đó GV hỏi: Em biết gì về hình ảnh trên? Ba nước Đông Dương họp để làm gì? Em có hiểu biết gì về chiến lược “VN hóa chiến tranh và ĐD hóa chiến tranh”? HS suy nghĩ trả lời…

c. Dự kiến sản phẩm: 

- Dự kiến HS trả lời:

+ Hình ảnh hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương họp.

+ Ba nước ĐD họp để biểu thị quyết tâm đoàn kết chống Mĩ.

+ GV bổ sung và dẫn dắt vào bài: Từ năm 1969-1973, Mĩ tiếp tục cuộc chiến tranh xâm lược thực dân mới ở miền Nam. Sau thất bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, Mĩ chuyển sang chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” và mở rộng ra toàn Đông Dương, thực hiện chiến lược “Đông Dương hóa chiến tranh”, CM nước ta bước vào thời kỳ đầy cam go, thử thách. Nhưng với cuộc tiến công chiến lược 1972 đã giáng đồn nặng nề vào chiến lược “VN hóa chiến tranh”, buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất bại của chiến lược “VN hóa chiến tranh”. Để các em hiểu rõ, chúng ta cùng tìm hiểu tiếp mục III. Bài 22.

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm


	Hoạt động 1: Tìm hiểu chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ (1969-1973).
*Mục tiêu:

-Âm mưu, thủ đoạn, biện pháp của Mĩ trong chiến lược “VNH chiến tranh”.

-Những thắng lợi trên mặt trận quân sự, chính trị và ngoại giao của 3 nước Đông Dương trong việc chống lại loại hình chiến tranh này.

*Phương thức: (Cặp đôi, cá nhân)

* Cách thức thực hiện:  

-  Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa (tr.180,181,182), thảo luận thời gian 10 phút, ghi ra trên phiếu học tập để trình bày trước lớp.

+Dựa vào SGK em hãy xác định âm mưu và thủ đoạn của Mĩ trong chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh”.

+So sánh những điểm giống và khác nhau giữa “Chiến tranh cục bộ” và “VN hóa chiến tranh” về các nội dung: Âm mưu, thủ đoạn, biện pháp, tính chất, phạm vi?

+Dựa vào SGK em hãy xác định thắng lợi của ta trên các mặt trận: Mặt trận chính trị; Mặt trận quân sự; phong trào đấu tranh ở thành thị và nông thôn.

-Thực hiện nhiệm vụ:

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn, hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

HS trả lời, Gv bổ sung và kết luận: Loại hình “VN hóa chiến tranh” có tính chất ác liệt hơn so với các loại hình chiến tranh khác, điều ấy chứng tỏ càng ngày Mĩ đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh trên toàn bán đảo Đông Dương. Sự thay đổi liên tục các loại hình chiến tranh của Mĩ chứng tỏ Mĩ liên tục bị sa lầy trong cuộc chiến ở VN và Đông Dương. 

 - GV: Phân tích để làm rõ:

- Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” hết sức khó khăn, phức tạp, vì phải chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược được tăng cường và mở rộng ra cả nước và toàn Đông Dương, với số quân đông (lên tới 1,5 triệu quân, trong đó quân Mỹ và đồng minh hơn nửa triệu vào năm 1969), trang bị hiện đại; phải chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện, vừa chiến đấu trên chiến trường, vừa đấu tranh ở bàn hội nghị “vừa đánh, vừa đàm”. Chống chiến lược “Việt nam hoá chiến tranh” còn nhằm chống lại âm mưu, thủ đoạn ngoại giao của Mỹ là bắt tay hoà hoãn với các nước lớn nhằm cô lập Việt Nam.

-Với chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh ” và “Đông Dương hoá chiến tranh”, Đông Dương trở thành chiến trường lớn. Do đó thắng lợi giành ở chiến trường mỗi nước là thắng lợi chung của tình đoàn kết của ba dân tộc.

- GV khai thác kênh hình 73 SGK về sự kiện chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời 2/9/1969.

- GV khai thác kênh hình 74 SGK để làm rõ  tình đoàn kết và quyết tâm chống Mỹ  của nhân dân ba nước Đông Dương

Hoạt động 2: Tìm hiểu cuộc tiến công chiến lược 1972.

*Mục tiêu: 

-HS nắm được hoàn cảnh, diễn biến, kết quả, ý nghĩa cuộc tiến công chiến lược 1972. 

* Cách thức thực hiện: (Thảo luận nhóm) 

-  Chuyển giao nhiệm vụ:  

-B1: GV giao nhiệm vụ cả lớp chia thành 4 nhóm. Các nhóm đọc mục 3 SGK (5 phút), thảo luận, ghi ra phiếu học tập  và thực hiện các yêu cầu sau:

+Nhóm 1: Tìm hiểu về bối cảnh khi ta mở cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

+Nhóm 2: Tìm hiểu diễn biến cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

+Nhóm 3: Kết quả cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

+Nhóm 4: Ý nghĩa cuộc tiến công chiến lược năm 1972?

-B2: HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV đến các nhóm theo dõi, hỗ trợ HS làm việc những nội dung khó (bằng hệ thống câu hỏi gợi mở - linh hoạt).

-B3: HS: Báo cáo, thảo luận  

-B4: HS: Phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của bạn
	III. Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ (1969-1973).
1. Chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mĩ:

    - Khái niệm Việt Nam hoá chiến tranh: Là chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mĩ được tiến hành bằng lực lượng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hoả lực không quân và hậu cần của Mỹ do Mỹ chỉ huy bằng hệ thống cố vấn.

   -Âm mưu: Tiếp tục thực hiện âm mưu “Dùng người Việt đánh người Việt”. Để giảm xương máu của người Mỹ trên chiến trường.

   - Thủ đoạn: 

+ Mở rộng chiến tranh xâm lược Đông Dương để hổ trợ cho Việt Nam hoá.

+ Dùng thủ đoạn ngoại giao để cô lập cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.

+ Mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc.

2.Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hoá chiến tranh” và “Đông Dương hoá chiến tranh” của Mỹ:

- Trên mặt trận chính trị:

+ Ngày 6 tháng 6 năm 1969 chính phủ Cách Mạng lâm thời  cộng hoà miền Nam Việt Nam được thành lập.

+Từ 24 đến 25 tháng 4 năm 1970 hội nghị cấp cao 3 nước Đông Dương.

+ Phong trào đấu tranh chính trị ở các thành thị phát triển mạnh đặc biệt là ở Huế, Đà Nẵng và Sài Gòn.

- Trên mặt trận quân sự:

+ Từ 30/4 đến 30/6/1970 quân đội việt Nam phối hợp chiến đấu với quân dân Campuchia đập tan cuộc hành quân xâm lược Campuchia của mười vạn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn, loại khỏi vòng chiến đấu 17 ngàn tên.

+ Từ 12/2 đến 23/2/1971 quân đội Việt Nam có sự phối hợp với quân dân Lào đập tan cuộc hành quân mang tên “Lam Sơn- 719” của 4,5 vạn quân Mỹ và quân đội Sài Gòn loại khỏi vòng chiến đấu 22 ngàn tên.

+Phong trào đấu tranh ở nông thôn, đồng bằng, rừng núi, ven đô thị: Phong trào của quần chúng chống bình định phá ấp chiến lược (1971 cách mạng giành quyền làm chủ thêm 3600 ấp với 3 triệu dân).

- Trên mặt trận ngoại giao:(sgk)

3. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

- Bối cảnh: Ta giành hoàn loạt thắng lợi trong 3 năm 1969, 1970, 1971; mâu thuẩn ở Mỹ trong năm bầu cử tổng thống (1972).

- Diễn biến: 

   + Ngày 30/3/1972 ta mở cuộc tiến công chiến lược đánh vào Quảng Trị.

   + Đến 6/1972 ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến mạnh nhất của địch: Quảng Trị, Tây nguyên, Đông Nam Bộ.

- Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu 20 vạn quân Sài Gòn giải phóng những vùng đất đai rộng lớn; địch phản công gây cho ta nhiều thiệt hại.

- Ý nghĩa: Giáng đồn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hoá buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hoá trở lại.




3. Luyện tập:

*-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Điểm khác nhau giữa “Chiến tranh đặc biệt” và “Việt Nam hóa chiến tranh” là gì?

A. Hình thức chiến tranh thực dân mới của Mỹ.

B. Dưới sự chỉ huy cuả hệ thống cố vấn quân sự Mỹ.

C. Có sự phối hợp đáng kể cuả lực lượng chiến đấu Mỹ.

D. Sử dụng lực lượng chủ yếu là quân nguỵ.

Câu 2: Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” được tiến hành bằng lực lượng:

A. Quân đội Sài Gòn, quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh.

B. Quân đồng minh của Mĩ, quân đội Sài Gòn dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ.

C. Quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực, không quân, hậu cần Mĩ, do Mĩ cố vấn Mĩ chỉ huy.

D. Quân viễn chinh Mĩ và quân đồng minh của Mĩ.

Câu 3: Mĩ thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” thực chất là thực hiện âm mưu:

A. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.
B. Bình định miền Nam.

C. Giành lại thế chủ động trên chiến trường
D. Dùng người Việt đánh người Việt.
Câu 4: Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 có ý nghĩa:

A. Mĩ phải tuyên bố rút quân về nước.

B. Buộc Mỹ tuyên bố” Mỹ hóa” trở lại chiến tranh xâm lược, thừa nhận sự thất bại của Mỹ trong chiến lược”Việt Nam hóa chiến tranh”.

C. Buộc Mĩ phải kí hiệp định Pari.

D. Buộc Mĩ phải chấm dứt cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc lần thứ hai.

Câu 5: Để mở đầu cho cuộc Tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã tấn công vào nơi nào?

A. Tây Nguyên.
B. Đông Nam Bộ.
C. Nam Trung Bộ.
D. Quảng Trị.

4. Vận dụng:

- Vì sao Đế quốc Mĩ tiến hành: Việt Nam hóa, Đông Dương hóa CT; chiến tranh phá hoại MB Việt Nam?

- Bằng những sự kiện lịch sử, hãy chứng minh chiến lược Việt Nam hóa, Đông Dương hóa CT; chiến tranh phá hoại MB bị phá sản về cơ bản?

- So sánh điểm giống và khác nhau giữa chiến lược CLCT cục bộ với VN hóa chiến tranh về: quy mô, lực lượng, loại hình CT?

5. Dặn dò: HS trả lời câu hỏi trong SGK, làm bài tập về nhà,  học bài mới.

Bài 22:

NHÂN DÂN HAI MIỀN TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ XÂM LƯỢC. NHÂN DÂN MIỀN BẮC VỪA CHIẾN ĐẤU VỪA SẢN XUẤT (1965-1973)

 (Tiết 3)

I- MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Phẩm chất

 - Khâm phục, tự hào trước tinh thần chiến đấu quả cảm, kiên cường của dân tộc ta trong cuộc chiến tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược, trân trọng học tập và kế thừa tinh thần vừa sản xuất, vừa chiến đấu của quân dân miền Bắc trong sự nghiệp vừa xây dựng vừa bảo vệ tổ quốc.

          - Bồi dưỡng lòng yêu nước gắn với CNXH, tình cảm ruột thịt Bắc-Nam, tình đoàn kết chiến đấu giữa ba dân tộc ở Đông Dương, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ của Cách mạng.

4. Định hướng phát triển năng lực: 

    - Năng lực chung:

       + Hợp tác

       + Giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, nhận xét.

   -Năng lực chuyên biệt:

      + Thuyết trình, sưu tầm tranh ảnh, khai thác kênh hình, làm việc nhóm.

II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 
          1. Hoạt động tạo tình huống: 
a. Mục đích: giúp HS huy động vốn kiến thức và kĩ năng đã có để chuẩn bị tiếp nhận kiến thức và kĩ năng mới, còn nhằm tạo ra hứng thú và một tâm thế tích cực để HS bước vào bài học mới.

           b. Phương Pháp: GVcho HS xem bức tranh đ/c Nguyễn Thị Bình kí hiệp định Pari ( Đặt câu hỏi : Em biết gì về bức tranh trên?

           c. Dự kiến sản phẩm: 

 Dự kiến HS trả lời:  Đây là đ/c Nguyễn Thị Bình….GV bổ sung và dẫn dắt vào bài …

2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC.

	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm


	Hoạt động 1: 

*Mức độ kiến thức cần đạt:

- Thành tựu của miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại lần 2.
- Vai trò hậu phương của miền Bắc đối với miền Nam trong giai đoạn này.

* Phương thức: (Cặp đôi, cá nhân)

* Cách thức tổ chức thực hiện: 
-  Chuyển giao nhiệm vụ:  

GV: yêu cầu học sinh đọc sách giáo khoa (tr.184,185), thảo luận thời gian 5 phút, ghi ra trên phiếu học tập để trình bày trước lớp.

+Âm mưu của Mĩ trong việc thực hiện chiến tranh phá hoại MB lần 2 này là gì?

+ Điểm khác so với chiến tranh phá hoại lần 1?

+Nêu những thành tích của quân dân miền Bắc trên mặt trận quân sự trong chống chiến tranh phá hoại lần 2 này?

+Vì sao thắng lợi trong 12 ngày đêm (18-29/13/1972) được xem là trận "Điện Biên Phủ trên không"?

+Ý nghĩa của thắng lợi này là gì?

-Thực hiện nhiệm vụ

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn,hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

- Báo cáo kết quả và thảo luận: Đại diện nhóm thuyết trình hoặc nộp sản phẩm

Quy mô lớn, tốc độ nhanh, cường độ mạnh, hành động táo bạo, sử dụng phổ biến tập trung các loại máy bay hiện đại nhất 

Khai thác kênh hình 75 SGK để minh hoạ cho thành tích của miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại lần hai.

-HS về nhà đọc đoạn chữ in nhỏ cuối mục trang 175 SGK để bổ sung thêm về vai trò của hậu phương lớn miền Bắc.

Hoạt động 2: 

* Mức độ kiến thức cần đạt:

-Tìm hiểu về nội dung, ý nghĩa của hiệp định.

* Phương thức: (Thảo luận nhóm)

* Cách thức thực hiện: 

-  Chuyển giao nhiệm vụ:  
-GV phân tích vai trò của đấu tranh ngoại giao trong cuộc đấu tranh kháng chiến chống Mỹ; giải thích từ hiệp định.
-Hoạt động nhóm: Chia lớp thành 3 nhóm

+ Nhóm 1: Nội dung hiệp định.

+ Nhóm 2: Rút ra nội dung quan trọng nhất của hiệp định.

+ Nhóm 3: Ý nghĩa hiệp định (Hiệp định được hội nghị giữa bốn bên cùng 8 nước công nhận về mặt pháp lí quốc tế)

-Thực hiện nhiệm vụ

    Học sinh thảo luận, ghi trên phiếu học tập

    GV: khuyến khích học sinh hợp tác, giúp đỡ các em gặp khó khăn, hỗ trợ phù hợp để có hiệu quả.

Đại diện nhóm trình bày, gv chốt ý (riêng phần nội dung hiệp định gv chốt ý bằng bảng phụ theo nội dung SGK trang 187)

- Khai thác kênh hình 76 SGK để minh hoạ việc kí hiệp định Pari (họ là ai? họ đến đây làm gì? việc làm của họ có liên quan gì đến cách mạng Việt nam?
	IV. Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần hai của Mỹ và làm nghĩa vụ hậu phương (1969-1973).

2. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất và làm nghĩa vụ hậu phương.

* Thành tựu của miền Bắc trong chống chiến tranh phá hoại lần 2:
- Miền Bắc luôn ở tư thế sẵn sàn chiến đấu chủ động kịp thời.

- Kết quả: Bắn rơi 375 máy bay Mỹ( trong đó có 61 B52 và 10 F 111); đánh bại cuộc tập kích bằng máy bay chiến lược B52 từ ngày 18 đến hết ngày 29/12/1972 tạo nên trận “Điện Biên Phủ trên không”.

* Ý nghĩa: 

- Buộc Mĩ ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền Bắc. 

- Mĩ chấp nhận kí hiệp định Pari.

- Miền Bắc vẫn bảo đảm chi viện cho chiến trường miền Nam, chiến trường Lào và Campuchia.

V. Hiệp định Pari năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam
*Nội dung hiệp định: (7 nội dung SGK).

- Nội dung quan trọng nhất: Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ VN.

*Ý nghĩa hiệp định:

-Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao.

- Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân hai miền Nam Bắc

-Mở ra bước ngoặc mới của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

-Tạo thời cơ thuận lợi để ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam 


3. Luyện tập:

*-Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức về bài học.
* Phương thức: GV giao nhiệm vụ cho HS (cụ thể hơn) và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.

-Phương thức tiến hành:Trả lời câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Âm mưu của Mĩ trong việc thực hiện chiến tranh phá hoại miền Bắc (lần 2) là:

A. Phá tiềm lực kinh tế, quốc phòng, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc; làm lung lay ý chí chống Mĩ của nhân dân ta.

B. Biến miền Bắc quay lại “thời kì đồ đá”

C. Nhằm tiêu diệt bộ đội chủ lực và cơ quan đầu não kháng chiến của ta.

D. Buộc ta phải đàm phán với Mĩ theo những điều khoản có lợi cho chúng.

Câu 2: Trong các ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973 nêu dưới đây, ý nghĩa nào là quan trọng nhất?

A. Khẳng định tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất của nhân dân ta.

B. Mĩ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta.

C. Tạo thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà.

D. Buộc Mĩ phải rút quân về nước.

Câu 3: Thắng lợi có ý nghĩa quyết định buộc Mĩ phải kí kết Hiệp định Pari là:

A. Thắng lợi trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

B. Thắng lợi trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

C. Đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719.

D. Thắng lợi của trận “Điện Biên Phủ trên không”.

4. Dặn dò: HS trả lời câu hỏi trong SGK, làm bài tập về nhà,  học bài mới.

                                  …………………… HẾT……………………
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